Tuần 21
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

7/2
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	161
	Tập đọc – KC
	Ông tổ nghề thêu
	
	online
	

	
	
	162
	Tập đọc – KC
	Ông tổ nghề thêu
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	101
	Toán
	Luyện tập
	
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA –B
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	

	



BA

8/2
	

Sáng
	163
	Chính tả
	Ông tổ nghề thêu
	Giảm tải
	
	

	
	
	102
	Toán
	Phép trừ các số trong phạm vi 10000
	Không làm bài tập 4 
	online
	

	
	
	21
	TC
	Đan nong mốt (tiết 1)
	Ghép Đan nong mốt  bài thành một chủ đề học tập 
	Giao BT qua link
	

	
	
	41
	TNXH
	Thân cây ( T1)
	
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	21
	ĐĐ
	Tôn trọng khách nước ngoài 
( T1)
	Giảm tải
	Giao BT qua link
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

9/2
	

Sáng
	164
	Tập đọc
	Bàn tay cô giáo
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	online
	

	
	
	103
	Toán
	Luyện tập
	bài tập 1 (cột 1);  bài tập 2 (dòng 1);  bài tập 3 (a);  bài tập 4
	Giao BT qua link
	

	
	
	165
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và TLCH ở đâu
	- Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.
- Bài tập 3: giảm ý b hoặc c.
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	21
	HĐNGCK
	PCTNTT: PTTNdo bom,mìn,cháy nổ
	
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
10/2
	

Sáng
	166
	Chính tả
	Bàn tay cô giáo
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	104
	Toán
	Luyện tập chung
	
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	42
	TNXH
	Thân cây (tiếp)
	
	online
	

	
	
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	167
	Tập viết
	Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

11/2
	

Sáng
	168
	Tập làm văn
	Nói về trí thức. NK: Nâng niu …hạt giống
	Giảm bài tập 2.
	online
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	105
	Toán
	Tháng, năm
	
	online
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	21
	SHTT
	SHL + HĐNGCK: TC du lịch vòng quanh TG
	
	
	





Tuần 22
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

14/2
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	169
	Tập đọc – KC
	Nhà bác học và bà cụ
	
	online
	

	
	
	170
	Tập đọc – KC
	Nhà bác học và bà cụ
	Chuyển thành yêu cầu “Kể lại từng đoạn của câu chuyện”.
	Giao BT qua link
	

	
	
	106
	Toán
	LT
	Không làm bài tập 1;  bài tập 2
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA –B
	
	
	
	

	



BA

15/2
	

Sáng
	171
	Chính tả
	Nghe viết: E – Đi - Xơn
	Giảm tải
	
	

	
	
	107
	Toán
	Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
	
	online
	

	
	
	22
	TC
	Đan nong mốt (tiết 2)
	Hướng dẫn để HS tự thực hiện các sản phẩm ở nhà.
	Giao BT qua link
	

	
	
	43
	TNXH
	Rễ cây (T1)
	
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	22
	ĐĐ
	Tôn trọng khách nước ngoài (tiết 2)
	Giảm tải
	Giao BT qua link
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

16/2
	

Sáng
	172
	Tập đọc
	Cái cầu
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	online
	

	
	
	108
	Toán
	Vẽ trang trí hình tròn 
	Giảm tải
	
	

	
	
	173
	LTVC
	TN về sang tạo. dấu phẩy,dấu chấm,chấm hỏi
	- Bài tập 2: giảm ý c hoặc d.
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	22
	HĐNGCK
	PCTNTT:PTTNTT do các TC nguy hiểm
	
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
17/2
	

Sáng
	174
	Chính tả
	Nghe viết: Một nhà thông thái
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	109
	Toán
	Nhân số có 4 chữ số với số có 1cs
	
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	44
	TNXH
	Rễ cây (T2)
	
	online
	

	
	
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	175
	Tập viết
	Ôn chữ hoa P
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

18/2
	

Sáng
	176
	Tập làm văn
	Nói, viết về người lao động trí óc
	
	online
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	110
	Toán
	LT
	Không làm bài tập 1;  bài tập 2 (cột 1, cột 4);  bài tập 3;  bài tập 4
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	20
	SHTT
	Tham quan một di tích lịch sử, di tích văn hóa ở địa phương + SHS
	
	
	




